
TT Họ và tên Lớp Môn thi 1 Thời gian thi Môn thi 2 Thời gian thi Điện thoại

1 Huỳnh Tấn Hùng KE12C01 Anh văn chuyên ngành Thuế 1687474399

2 Cao Thị Thúy Vân KE12C01 Anh văn chuyên ngành Thuế

3 Nguyễn Thị Thủy Tiên GT13C1 Cơ học đất Địa chất công trình

4 Nguyễn Việt Thanh GT13C1 Cơ học đất Địa chất công trình 939553577

5 Công Trần Anh Khoa GT13C1 Cơ học đất Địa chất công trình 939943301

6 Nguyễn Phú Em GT13C1 Cơ học đất Địa chất công trình

7 Giảng Văn Chiến XD13C2 Cơ học đất Địa chất công trình 907914647

8 Nguyễn Bảo Ngọc XD13C2 Cơ học đất Địa chất công trình 1865210024

9 Nguyễn Trọng Đức XD13C2 Cơ học đất Địa chất công trình 907097239

10 Nguyễn Trường An XD13C2 Cơ học đất Địa chất công trình 962229196

11 Nguyễn Cao Trường XD13C4 Cơ học đất Địa chất công trình 1293300359

12 Lê Ngân Hoa XD13C4 Cơ học đất Địa chất công trình 948802802

13 Phạm Đức Huy XD13C4 Cơ học đất Địa chất công trình 1654987654

14 Lê Thanh Nhân XD13C4 Cơ học đất Địa chất công trình 1652999934

15 Lương Vinh Hiển XD13C4 Cơ học đất Địa chất công trình 1865064546

16 Phạm Minh Luân GT13C1 Điện Công trình Trắc Địa 1639903966
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17 Nguyễn Thành Trung GT13C1 Máy xây dựng Trắc Địa 963844042

18 Cao Thùy Linh GT13C1 Máy xây dựng Trắc Địa 164933484

19 Huỳnh Vũ Linh GT13C1 Máy xây dựng Trắc Địa 1885054126

20 Nguyễn Hoàng Vang GT13C1 Nguyên lý 1 Đường lối 982084049

21 Trần Trương Cẩm Nhung XD13C2 Pháp luật đại cương Địa chất công trình 121789931

22 Nguyễn Thị Yến Xuân XD13C2 Pháp luật đại cương Địa chất công trình

23 Nguyễn Thế Lê Minh XD13C2 Pháp luật đại cương Địa chất công trình 1869484642

24 Nguyễn Văn Trung XD13C2 Pháp luật đại cương Địa chất công trình
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